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WWF - Mạng lưới Kinh doanh lâm sản toàn cầu 

Các thủ tục tham gia vào mạng lưới FTN các nhà sản xuất 
1. Giới thiệu

Tài liệu này trình bày các thủ tục về chấp nhận, đình chỉ và chấm dứt tham gia vào các Mạng lưới Kinh doanh lâm sản thành viên (FTN) thuộc Mạng lưới Kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN).

Tài liệu này nhằm phục vụ cho các cán bộ của các văn phòng WWF và các cơ quan đối tác điều hành các Mạng lưới kinh doanh lâm sản thành viên. Tài liệu này cũng có thể sử dụng cho các đối tượng khác có mong muốn tìm hiểu thêm về các hoạt động của GFTN.

Tài liệu này được xây dựng nhằm bổ sung cho một số ấn phẩm khác của GFTN. Các yêu cầu về tham gia vào mạng lưới GFTN và Thu mua lâm sản có trách nhiệm. Mỗi FTN được khuyến khích, khi cần thiết, xây dựng các thủ tục riêng dựa trên những hướng dẫn được trình bày ở đây.
2. Bối cảnh
WWF cho rằng quản lý rừng và thu mua lâm sản có trách nhiệm  có thể và phải đóng vai trò trong việc loại trừ tình trạng khai thác gỗ trái phép và cải thiện công tác quản lý rừng. Để đối mặt với những thách thức mà những người hỗ trợ và làm công tác lâm nghiệp có trách nhiệm gặp phải, WWF đã thiết lập Mạng lưới Kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN). 

GFTN là sáng kiến của WWF nhằm loại trừ tình trạng khai thác gỗ trái phép và cải thiện công tác quản lý các khu rừng quý hiếm và bị đe doạ. Qua việc xúc tiến các mối liên kết kinh doanh giữa các công ty cam kết thực hiện và hỗ trợ hoạt động lâm nghiệp có trách nhiệm, GFTN tạo ra các điều kiện về thị trường giúp bảo tồn các khu rừng trên thế giới trong khi vẫn đảm bảo các lợi ích kinh tế và xã hội cho các doanh nghiệp và những người phụ thuộc vào các khu rừng này. GFTN coi chứng chỉ rừng đáng tin cậy như một công cụ thiết yếu của quá trình này.

GFTN là sự kết hợp của các FTN quốc gia và vùng. Mạng lưới này hoạt động trên gần 30 quốc gia sản xuất và tiêu thụ tại châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Tất cả các FTN về cơ bản giống nhau về mục tiêu và giá trị, và mỗi FTN bao gồm chủ yếu các công ty cam kết thực hiện và hỗ trợ hoạt động lâm nghiệp có trách nhiệm. Hàng trăm công ty đã trở thành thành viên của FTN và rộng hơn là của GFTN, đại diện cho một loạt các chủ rừng, nhà chế biến gỗ, các công ty xây dựng, người bán lẻ và nhà đầu tư.

Các thành viên của FTN phải đáp ứng các yêu cầu chung dưới đây và WWF-GFTN sẽ định kỳ đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu này cũng như một số yêu cầu khác quy định trong tài liệu này:

· Tất cả các thành viên phải cam kết công khai, có văn bản thực hiện lâm nghiệp có trách nhiệm và chứng chỉ rừng đáng tin cậy. 

· Các thành viên thương mại phải cam kết công khai, có văn bản và có ràng buộc về thời gian chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh gỗ không rõ nguồn gốc, gỗ trái phép và gỗ từ các nguồn đang tranh chấp trong vòng 5 năm và tiến hành từng bước kinh doanh gỗ từ các nguồn có thể được coi là:

· có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ quy định,  

· nguồn hợp pháp, 

· đã kiểm tra hợp pháp, 

· đang trong quá trình cấp chứng chỉ, hoặc

· đã được cấp chứng chỉ đáng tin cậy.

· Các thành viên chủ rừng phải cam kết có được chứng chỉ đáng tin cậy cho ít nhất một đơn vị quản lý rừng trong vòng 5 năm, và cho tất cả các đơn vị quản lý rừng khác mà nó quản lý trong vòng 10 năm.
WWF không độc quyền về chuyên môn trong quản lý chứng chỉ rừng và chuỗi cung cấp. Thực tế, một loạt các đơn vị cung cấp dịch vụ độc lập, các chuyên gia tư vấn và các tổ chức khác có thể sẽ được yêu cầu hỗ trợ các công ty tham gia tại mỗi quốc gia. GFTN đưa ra một khuôn khổ toàn cầu linh hoạt nhưng đáng tin cậy và minh bạch mà theo đó các đơn vị này có thể cùng hỗ trợ các nhà sản xuất và kinh doanh loại trừ các loại gỗ từ nguồn bất hợp pháp và tranh chấp ra khỏi các chuỗi cung cấp của mình và hỗ trợ các đơn vị lâm nghiệp có được chứng chỉ đáng tin cậy. WWF-GFTN đưa ra các quy định khung, các công cụ thực tế và khuyến nghị để hướng dẫn tiến trình, và giúp cho các công ty tham gia có được sự tín nhiệm và sự thừa nhận trên thị trường mà họ cần để thu được lợi ích trên thị trường nhằm thực hiện những cam kết của họ. 

3. Tổng quan về quá trình
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4. Nộp đơn xin tham gia và sàng lọc

Nộp đơn xin tham gia

Sau khi nhận được giấy mời của Điều phối viên FTN, một đơn vị có thể đăng ký tham gia vào FTN thông qua việc nộp Đơn xin tham gia đã được điền đầy đủ thông tin (xem Phụ lục 01) cho Điều phối viên FTN.

Sàng lọc

Mục đích của quá trình sàng lọc và đánh giá rủi ro là nhằm đánh giá:

1) Rủi ro đối với sứ mệnh, sự toàn vẹn, tên tuổi và danh tiếng của FTN và WWF, khi chấp nhận một thành viên tham gia vào FTN/GFTN.

2) Mức độ tin cậy trong cam kết của thành viên nhằm tuân thủ Điều kiện tham gia của FTN (xem Phụ lục 02).
3) Thành viên đó có phải là một công ty được ưu tiên tham gia vào GFTN hay không.
Khi nhận được Đơn xin tham gia mạng lưới, Điều phối viên FTN sẽ sắp xếp một buối gặp hoặc phỏng vấn với người được giao nhiệm vụ liên hệ của đơn vị xin tham gia và các bên có liên quan.
 
Điều phối viên FTN sẽ tìm hiểu các vấn đề sau đây.

Đối với các thành viên thương mại: 
· Thành viên đó có chính sách thu mua gỗ vì môi trường hay không, đặc biệt là chính sách liên quan tới thu mua lâm sản? 
· Thành viên đó có khả năng hoặc có sẵn sàng tìm hiểu nguồn gốc của tất cả các sản phẩm gỗ không? 
· Thành viên đó có mua sản phẩm từ các khu rừng “quý hiếm và bị đe doạ” không? 
· Thành viên đó có hiểu biết và đánh giá được vai trò của phương pháp tiếp cận từng bước đối với các nhà sản xuất không? 
Đối với các thành viên chủ rừng: 
· Thành viên đó đã có cam kết công khai về quản lý rừng có trách nhiệm chưa? 
· Thành viên đó có chứng chỉ về quản lý rừng, chuỗi hành trình sản phẩm, xác nhận pháp lý hoặc chứng chỉ hệ thống quản lý (VD ISO) không?

· Thành viên đó có đủ năng lực quản lý để lồng ghép các yêu cầu về chứng chỉ vào các hệ thống quản lý của mình không? 
· Thành viên đó có cam kết thực hiện kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm có thể đáp ứng được các yêu của của thị trường không? 
· Thành viên đó có các mối liên kết hiện tại và tiềm năng với các quốc gia tham gia FTN không? 
 
Đối với tất cả các thành viên:

· Thành viên đó có giúp FTN và GFTN đạt được các mục tiêu đề ra không? 
· Thành viên đó có tán thành các mục đích của FTN/GFTN không? 
· Quan điểm của thành viên đó về chứng chỉ rừng đáng tin cậy? 
· Kết quả giám sát/lịch sử hoạt động của đơn vị nộp đơn? Có sự kiện nào liên quan tới các hành động nhạy cảm về môi trường, marketing thiếu trách nhiệm với môi trường, những bất đồng về xã hội/quyền con người?
· Đơn vị nộp đơn trực thuộc ai? Đơn vị nộp đơn có phải là một bộ phận của một nhóm các công ty không?
· Đơn vị nộp đơn hiện có bị kết án, đang kiện tụng, tranh chấp, tai tiếng gì không? 
· Đơn vị nộp đơn hoặc cơ quan chủ quản của đơn vị có là mục tiêu chỉ trích của các NGO trong nước hoặc quốc tế không? 
· Trước đây đã có mối liên hệ nào với đơn vị nộp đơn chưa? Nếu có, kết quả như thế nào? 
· Tại sao đơn vị đó nộp đơn xin tham gia mạng lưới? 
· Có xảy ra xung đột với các bộ phận khác của WWF nếu đơn vị nộp đơn tham gia vào FTN? 
 
Tiếp theo đó, nếu Điều phối viên FTN thấy có thể chấp nhận đơn, công ty đó phải được đánh giá qua việc sử dụng Ma trận thành viên FTN (xem Phụ lục 03). Điều này sẽ giúp xác định liệu đơn vị nộp đơn có phải là đơn vị ưu tiên tham gia vào FTN/GFTN hay không. 
 
Sau đó, nếu Điều phối viên FTN thấy có thể chấp nhận đơn, một thư thông báo sẽ được gửi qua email tới Giám đốc, Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu của GFTN và Nhóm nòng cốt Kinh doanh và Công nghiệp của WWF quốc tế nhằm cung cấp cho họ thông tin về các đơn vị nộp đơn đã qua sàng lọc. 
5. Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động

Đánh giá cơ bản về thương mại
Trước khi tham gia vào FTN, một nhà chế biến hoặc nhà sản xuất lâm sản cần tiến hành đánh giá khả năng cung cấp gỗ/ván sợi hiện tại của mình và:

1) phân loại theo các nhóm cung cấp nguồn khác nhau quy định trong Các yêu cầu tham gia vào FTN. 

2) xác định những điểm yếu trong việc kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm của đơn vị làm cản trở việc kiểm tra nguồn gốc sản phẩm. 
Đánh giá này được gọi là Đánh giá cơ bản về thương mại. Theo khuyến nghị, đánh giá phải do những chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm thực hiện sử dụng Danh mục kiểm tra Đánh giá cơ bản về thương mại của GFTN (xem Phụ lục 04) và mẫu Báo cáo Đánh giá cơ bản về thương mại của GFTN (xem Phụ lục 05) hoặc các tài liệu có liên quan. Các tài liệu của GFTN có thể được sử dụng cho FTN nếu cần thiết. Ví dụ như FTN có thể muốn xây dựng các danh mục khác nhau cho các loại thành viên thương mại khác nhau, hoặc muốn đưa thêm thông tin tham khảo cho các yêu cầu cụ thể của Điều kiện tham gia vào FTN (xem Phụ lục 02).

Khi hoàn thành Đánh giá cơ bản, đơn vị thực hiện có thể chuẩn bị Kế hoạch hành động đã lên lịch cụ thể đề cập tới cách thức và thời gian đơn vị đó sẽ thực hiện loại trừ các nguồn không rõ  ràng và các nguồn không mong muốn (như đã định nghĩa trong Điều kiện tham gia) ra khỏi dây chuyền cung cấp và từng bước đáp ứng các yêu cầu khác về sự tham gia. Chuyên gia đánh giá phải lập Báo cáo Đánh giá cơ bản về thương mại và Kế hoạch hành động.

Khi đã thông báo trước cho thành viên, GFTN có quyền cung cấp công khai bản tóm tắt báo cáo đánh giá cơ bản và kế hoạch hành động.
Thông thường, Nhóm Đánh giá cơ bản về kinh doanh bao gồm ít nhất một thành viên và chuyên gia đánh giá có thể là:

· Cán bộ của đơn vị nộp đơn (bên thứ nhất)

· Chuyên gia hợp đồng của đơn vị nộp đơn (bên thứ nhất)

· Cán bộ của một khách hàng của đơn vị nộp đơn (bên thứ hai)

· Chuyên gia hợp đồng của khách hàng của đơn vị nộp đơn (bên thứ hai)

· Cơ quan cấp chứng chỉ được uỷ quyền (bên thứ ba)

· Chuyên gia do FTN đề cử (bên thứ ba)

· Điều phối viên FTN 

Theo khuyến nghị, các cá nhân thực hiện Đánh giá cơ bản phải được đào tạo và có kinh nghiệm liên quan, và Điều phối viên FTN và/hoặc đơn vị nộp đơn phải xác minh điều này. Các yêu cầu tối thiểu đối với các chuyên gia đánh giá được trình bày tại Phụ lục 06. Các thành viên Nhóm Đánh giá cơ bản có thể phải ký một thoả thuận không tiết lộ thông tin (bảo mật thông tin) trước khi tiến hành đánh giá.
Đánh giá cơ bản nhìn chung sẽ kéo dài ½ - 1 ngày đối với mỗi nhà máy/liên hiệp nhà máy (không kể thời gian đi lại), và phải tiến hành kiểm tra nguyên liệu thô và mẫu sản phẩm. Mẫu nguyên liệu thô ngẫu nhiên đã được phân loại (ví dụ gỗ ở những khu vực khác nhau của bãi giao) và các sản phẩm cuối cùng phải do chuyên gia đánh giá lựa chọn. Số hiệu và mô tả về lóng gỗ hoặc sản phẩm ví dụ như loài, kích thước phải được kiểm tra chéo với tài liệu lưu trữ tương ứng như hồ sơ gỗ, hồ sơ sản xuất và phải tiến hành xác định nguồn gốc xuất xứ của từng lóng gỗ và sản phẩm cuối cùng được lựa chọn.

Đánh giá cơ bản về rừng
Trước khi tham gia vào FTN, một đơn vị quản lý rừng cần phải tiến hành đánh giá các hoạt động quản lý hiện tại của mình xem có đáp ứng được các yêu cầu về chứng chỉ rừng hay không. Đánh giá này được GFTN gọi là Đánh giá cơ bản về rừng nhưng các đơn vị khác lại sử dụng các tên khác nhau như tiền đánh giá, tiền kiểm định, đánh giá cơ bản, đánh giá thiếu sót. 

Đánh giá cơ bản về rừng phải do các cán bộ đánh giá có kinh nghiệm thực hiện và qua đánh giá sẽ xác định được các khu vực chính không tuân thủ các yêu cầu về chứng chỉ rừng (“thiếu sót”). Khi đã xác đinh được các “thiếu sót” này, đơn vị quản lý rừng có thể chuẩn bị kế hoạch hành động đã lên lịch cụ thể đề cập tới cách thức và thời gian đơn vị đó sẽ từng bước có được chứng chỉ rừng (“loại bỏ thiếu sót”). Các chuyên gia đánh giá phải lập Báo cáo Đánh giá cơ bản về rừng và Kế hoạch hành động. Khi đã thông báo trước của thành viên, GFTN có quyền cung cấp công khai bản tóm tắt báo cáo đánh giá cơ bản và kế hoạch hành động.
Theo kiến nghị, đánh giá sẽ được tiến hành sử dụng Danh mục kiểm tra Đánh giá cơ bản về rừng của GFTN (xem Phụ lục 07) và mẫu Báo cáo Đánh giá cơ bản về rừng (xem Phụ lục 08) hoặc các tài liệu có liên quan như tiền đánh của cơ quan cấp chứng chỉ hoặc danh mục cơ bản và các mẫu báo cáo. Các tài liệu của GFTN có thể được sử dụng cho FTN nếu cần thiết. Ví dụ như danh mục kiểm tra sử dụng trong Đánh giá cơ bản được áp dụng tại địa phương để đưa vào các yêu cầu chuẩn về chứng chỉ cấp địa phương hoặc quốc gia có liên quan (ví dụ FSC, LEI, MTCC, ATO).  


Thông thường, Nhóm Đánh giá cơ bản về rừng bao gồm ít nhất 2 thành viên và các chuyên gia đánh giá có thể là:

· Cán bộ của đơn vị nộp đơn (bên thứ nhất)

· Chuyên gia hợp đồng của đơn vị nộp đơn (bên thứ nhất)

· Cán bộ của một khách hàng của đơn vị nộp đơn (bên thứ hai)

· Chuyên gia hợp đồng của khách hàng của đơn vị nộp đơn (bên thứ hai)

· Cơ quan cấp chứng chỉ được uỷ quyền (bên thứ ba)

· Chuyên gia do FTN đề cử (bên thứ ba)

· Điều phối viên FTN 

Theo khuyến nghị, các cá nhân thực hiện Đánh giá cơ bản phải được đào tạo và có kinh nghiệm liên quan, và Điều phối viên FTN và/hoặc đơn vị nộp đơn phải xác minh điều này. Các yêu cầu tối thiểu đề xuất đối với các chuyên gia đánh giá được trình bày tại Phụ lục 06. Bên cạnh đó, các thành viên Nhóm đánh giá phải được đào tạo và có kinh nghiệm cấp quốc gia và địa phương trong tất cả các lĩnh vực có liên quan bao gồm đánh giá tác động xã hội, các hệ thống khai thác tác động thấp, quản lý rừng cho sản lượng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Các thành viên Nhóm Đánh giá cơ bản có thể phải ký một thoả thuận không tiết lộ thông tin (bảo mật thông tin) trước khi tiến hành đánh giá.
Nhóm đánh giá cơ bản sẽ tiến hành phỏng vấn những người có liên quan, quan sát các hoạt động và địa điểm và xem xét các tài liệu quản lý để thu thập các bằng chứng tích cực. Nhóm đánh giá sẽ ghi lại những bằng chứng về sự tuân thủ và không tuân thủ các yêu cầu về chứng chỉ rừng và đưa vào trong báo cáo.

Lý tưởng nhất là có thể tiến hành đánh giá 100% các bộ phận của bất kỳ đơn vị quản lý rừng hay nhà máy nào; tới thăm tất cả các bên có liên quan; quan sát từng đơn vị và diện tích rừng; nói chuyện với các nhân viên trong đơn vị. Tuy nhiên, đây không phải là một phương án thực tế và cần phải làm mẫu. Đánh giá mẫu phải có kết quả tương tự như đánh giá tổng thể toàn bộ đơn vị nhưng được thực hiện nhanh hơn và với chi phí thấp hơn. Bên cạnh đó, Đánh giá cơ bản khác với kiểm định chứng chỉ toàn phần về nhiều mặt, và vì vậy có thể ngắn hơn: 1) Đánh giá cơ bản nhằm xác định các lĩnh vực chính không tuân thủ quy định hoặc có “thiếu sót” chứ không nhằm xác định tất cả các khu vực không tuân thủ quy định, 2) Đánh giá cơ bản là hoạt động đầu tiên của sự hợp tác lâu dài và có hiệu quả  giữa FTN và đơn vị nộp đơn. Vì vậy, đơn vị nộp đơn phải chứng tỏ sự minh bạch trong khi làm việc với các chuyên gia đánh giá.

Làm mẫu đánh giá cơ bản về rừng bao gồm đánh giá một phần của diện tích rừng với mục đích đảm bảo rằng mẫu được lựa chọn, với tính đại diện đầy đủ, có dấu hiệu rõ ràng về các tiêu chuẩn sẽ được nhận thấy trong toàn bộ khu rừng. Bảng dưới đây đưa ra những hướng dẫn về số ngày cần thiết để tiến hành các Đánh giá cơ bản về rừng (không kể thời gian đi lại) của các đơn vị lâm nghiệp có quy mô khác nhau.
	Tổng diện tích rừng (ha)
	Đánh giá cơ bản (ngày)

	0-1000
	1

	1,000-10,000
	1-2

	10,000-50,000
	2-3

	>50000
	≥ 3


Các yếu tố có thể làm tăng số ngày cần thiết để tiến hành đánh giá và yêu cầu cần phải xem xét khi lập ngân sách cho các đánh giá về quản lý rừng bao gồm:

· Đơn vị nộp đơn có quy mô lớn và phức tạp không?

· Khoảng cách giữa các địa điểm trong rừng có lớn không?

· Khu rừng có đa dạng về kiểu rừng, điều kiện, loại hình hoặc quản lý không?

· Hiện có mâu thuẫn phức tạp về sở hữu đất hoặc các mối đe doạ xã hội khác không?

Các yếu tố có thể làm giảm số ngày cần thiết để tiến hành đánh giá bao gồm: 

· Có phải hầu hết diện tích rừng không được quản lý có hiệu quả không?

· Có phải công tác quản lý có tác động thấp không?

· Đơn vị quản lý rừng có hệ thống đánh giá nội bộ hoặc hệ thống giám sát hiệu quả có thể tiến hành đánh giá thường xuyên tất cả các diện tích thuộc phạm vi quản lý của đơn vị?

Theo khuyến nghị, nên áp dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên phân tầng để làm mẫu cho Đánh giá cơ bản về rừng. Nếu các diện tích rừng có thể nhóm lại với nhau hoặc ‘phân tầng’ trên cơ sở các đặc điểm chính (ví dụ như loài, hoạt động khai thác, loại rừng, địa hình, hoặc trên cơ sở công tác quản lý rừng/sự ảnh hưởng lẫn nhau của các bên có liên quan chưa rõ ràng), các nhóm này được gọi là ‘tầng’ và có thể thực hiện làm mẫu ngẫu nhiên trong phạm vi mỗi nhóm. Cách tiếp cận này phụ thuộc việc phải có một số kiến thức về các đặc điểm của khu rừng để phân chia nó thành các tầng, tuy nhiên nó cung cấp một phương pháp làm mẫu hiệu quả hơn việc sử dụng cách tiếp cận ngẫu nhiên đơn giản. Trong hầu hết các trường hợp, có thể phân tầng các khu vực rừng trên một số cơ sở.

Kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động là phần quan trọng nhất khi tham gia vào FTN. Kế hoạch hành động vừa đề ra các bước cần thực hiện cho các đơn vị tham gia vừa là công cụ chính trong việc thông tin với các bên có liên quan và thị trường. Kế hoạch hành động phải liệt kê các công việc chính mà người quản lý phải thực hiện để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu về chứng chỉ và/hoặc các cam kết về tham gia mạng lưới trong một khoảng thời gian nhất định. 

Theo khuyến nghị trong Đánh giá cơ bản, những người tham gia lập Kế hoạch hành động cùng với các thành viên có liên quan của nhóm quản lý của đơn vị nộp đơn phải có trình độ và kinh nghiệm liên quan và Điều phối viên FTN và/hoặc đơn vị nộp đơn phải kiếm tra điều này. Các yêu cầu tối thiểu đối với những người này cũng tương tự như các yêu cầu đối với các chuyên gia đánh giá và được trình bày trong Phụ lục 06. 

Một Kế hoạch hành động thường được lập bởi các chuyên gia thực hiện Đánh giá cơ bản cùng với các đại diện quản lý có liên quan của đơn vị nộp đơn. Tuy nhiên, Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động có thể được thực hiện riêng rẽ. Ví dụ như đơn vị nộp đơn có thể muốn xem xét Báo cáo đánh giá cơ bản trước sau đó mới chuẩn bị Kế hoạch hành động trong nội bộ hoặc trong phạm vi một hội thảo với nhóm đánh giá hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm khác. Điều quan trọng cần lưu ý là vì lý do mâu thuẫn có thể có về lợi ích, các cá nhân tham gia chuẩn bị Kế hoạch hành động không nên tham gia vào bất kỳ chuyến đi giám sát nào (xem Phần 7. Gia hạn dưới đây).

Nhìn chung, để chuẩn bị mỗi Kế hoạch hành động cần phải có thời gian ít nhất là 1 ngày, với điều kiện đã có kết quả của Đánh giá cơ bản và những người tham gia chuẩn bị Kế hoạch hành động phải được đào tạo và có kinh nghiệm.

Mẫu Kế hoạch hành động về thương mại có thể do Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu của GFTN cung cấp. 
Một Kế hoạch hành động về rừng bao gồm các hoạt động cụ thể mà đơn vị sẽ thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu (“loại trừ”) tất cả “thiếu sót” xác định trong quá trình thực hiện Đánh giá cơ bản. Sau khi thực hiện toàn bộ Kế hoạch hành động, đơn vị phải sẵn sàng cho một đánh giá toàn diện về chứng chỉ rừng do một cơ quan cấp chứng chỉ được uỷ quyền thực hiện. Các công việc chính của một Kế hoạch hành động về Lâm nghiệp có thể bao gồm:

1) giới thiệu các hoạt động hoàn toàn mới mà công ty có ít hoặc không có kinh nghiệm, ví dụ như thiết lập một mạng lưới các ô tiêu chuẩn định vị, thực hiện các kỹ thuật khai thác tác động thấp hoặc tiến hành các hoạt động lập bản đồ sử dụng đất có sự tham gia với các cộng đồng địa phương. 

2) cải thiện việc thực hiện hoặc kiểm soát các hoạt động hiện tại, ví dụ như kiểm tra định kỳ hoạt động săn bắt động vật rừng do các công nhân lâm nghiệp thực hiện, mở rộng các vùng đệm dọc bờ suối tại các thung lũng sâu, giảm bề rộng của các con đường trong rừng và cải thiện tình trạng thoát nước tại các điểm cắt ngang sông.

Kế hoạch hành động về rừng cũng có thể nêu rõ mức độ cần phải đạt được để có thể coi là đã hoàn thành một công việc chính, ví dụ không khoan nhượng đối với công nhân lâm nghiệp sắn bắn các loài quý hiếm, tất cả các tuyến đường có độ dốc X% bị đóng, 1% diện tích rừng được đưa vào mạng lưới ô tiêu chuẩn định vị.

Đối với từng công việc, Kế hoạch hành động về rừng cần nêu rõ các hoạt động phải thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu (“loại trừ”) tất cả “thiếu sót” xác định trong quá trình thực hiện Đánh giá cơ bản và một lịch trình thực hiện các hoạt động này. Kế hoạch hành động về rừng phải có một danh sách chi tiết các công việc cần thực hiện trong 12 tháng đầu và một bảng tóm tắt các công việc phải hoàn thành trong những năm tiếp theo. Kế hoạch hành động phải được cập nhật định kỳ hàng năm.

Mẫu Kế hoạch hành động về rừng có thể do Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu của GFTN cung cấp.

Đánh giá của các chuyên gia
Báo cáo Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động cho từng đơn vị nộp đơn phải được thẩm tra hoặc đánh giá đồng cấp bởi một chuyên gia đánh giá có trình độ và kinh nghiệm liên quan do Điều phối viên FTN chỉ định. Các yêu cầu tối thiểu đối với các chuyên gia đánh giá đồng cấp cũng tương tự như các yêu cầu tối thiểu đối với các chuyên gia thực hiện các Đánh giá cơ bản hoặc lập Kế hoạch hành động và được trình bày trong Phụ lục 06. Mục đích của Đánh giá đồng cấp nội nghiệp này là nhằm đưa ra một hình thức kiểm soát chất lượng. Quá trình đánh giá phải xác định được:

1) Mức độ rõ ràng, toàn diện và tin cậy của báo cáo.

2) Mức độ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về sự tham gia, kể cả yêu cầu về tuân thủ pháp luật, của đơn vị nộp đơn.

3) Mức độ rõ ràng, toàn diện, hợp lý và có thể thực hiện và liên quan tới các thiếu sót xác định được trong quá trình đánh giá cơ bản của kế hoạch hành động.
Chuyên gia đánh giá đồng cấp do FTN chỉ định phải trình Báo cáo Đánh giá đồng cấp lên Điều phối viên FTN trong đó trình bày sơ lược về các phát hiện của mình. Báo cáo này nên đưa ra khuyến nghị về việc chấp nhận hoặc từ chối đơn của đơn vị nộp đơn. Nếu Báo cáo Đánh giá cơ bản hoặc Kế hoạch hành động không đầy đủ, Điều phối viên FTN có thể yêu cầu đơn vị nộp đơn hoặc các chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm tiến hành công việc đánh giá hiện trường hoặc đánh  giá nội nghiệp bổ sung nhằm đảm bảo rằng Báo cáo hoặc Kế hoạch hành động đáp ứng được các yêu cầu. Khi Điều phối viên FTN chấp nhận rằng Báo cáo hoặc Kế hoạch hành động đáp ứng được các yêu cầu, các tài liệu này sẽ được trình lên Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu của GFTN để xin phê duyệt.

6. Phê duyệt và Thoả thuận

Phê duyệt

Khi Điều phối viên FTN chấp nhận rằng -

a. đơn vị nộp đơn đáp ứng được Điều kiện tham gia (xem Phụ lục 02); và

b. mối quan hệ của FTN với đơn vị nộp đơn, thông qua việc đơn vị nộp đơn tham gia vào FTN, sẽ đóng góp vào và không ảnh hưởng tới sứ mệnh và/hoặc tên tuối, danh tiếng và sự toàn vẹn của FTN,

Điều phối viên FTN phải trình Báo cáo Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động đã được đánh giá đồng cấp hoặc báo cáo về chứng chỉ (cho các đơn vị lâm nghiệp đã được cấp chứng chỉ) và các kết quả của quá trình sàng lọc và đánh giá rủi ro lên Giám đốc FTN và Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu để phê duyệt. 

Giám đốc FTN và Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu đại diện cho WWF quốc tế  và có quyền từ chối sự tham gia vào GFTN của một đơn vị nộp đơn vì các lý do về chuyên môn hoặc khi thấy có rủi ro đối với sự tín nhiệm của mạng lưới. Ban thư ký sẽ xem xét từng đơn xin tham gia mạng lưới trong vòng 3 tuần kể từ khi nhận được. 

Thoả thuận tham gia mạng lưới

Khi đơn của một đơn vị được chấp nhận, FTN chính thức hoá sự tham gia của đơn vị này qua việc ký Thoả thuận tham gia (xem Phụ lục 09) với đơn vị đó. Thoả thuận tham gia sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định quy định trong Thoả thuận và có thể được gia hạn thông qua thông báo bằng văn bản của Điều phối viên.
7. Gia hạn

Báo cáo tiến độ

Thành viên mạng lưới sẽ lập các báo cáo tiến độ 6 tháng về việc thực hiện kế hoạch hành động và cho phép Điều phối FTN hoặc chuyên gia đánh giá do Điều phối viên FTN chỉ định thực hiện các đợt giám sát, kiểm tra hoặc rà soát số liệu định kỳ  nhằm mục đích xác minh những điều nêu trong các báo cáo tiến độ.
Gia hạn Thoả thuận tham gia 

Nếu khi kết thúc Thoả thuận tham gia, các báo cáo tiến độ của thành viên tham gia về việc thực hiện Kế hoạch hành động và các đợt giám sát định kỳ cho thấy rằng các hoạt động của Kế hoạch hành động được hoàn thành và các mục tiêu đã đạt được trong khung thời gian quy định, FTN sẽ gia hạn sự tham gia thông qua việc ký một Thoả thuận tham gia mới. 

Đối với các thành viên thương mại, tiến độ được coi là phù hợp khi:
· Tất cả các khía cạnh của Kế hoạch hành động đã được hoàn thành trong khung thời gian quy định trong Kế hoạch hành động.

· Kế hoạch hành động chưa được thực hiện đầy đủ nhưng thành viên có đủ bằng chứng chứng tỏ rằng có thể thực hiện việc loại trừ các nguồn “không rõ ràng và không mong muốn” trong vòng 5 năm kể từ khi ký Thoả thuận tham gia mạng lưới.
· Đạt được mức cắt giảm tối thiểu 20%, sau từng năm, về khối lượng nguyên liệu “Không rõ nguồn gỗ hoặc có nguồn gốc không mong muốn”. Khi không còn nguyên liệu “Không rõ nguồn gỗ hoặc có nguồn gốc không mong muốn”, đạt được mức tăng 10%, sau từng năm, về các nguồn “có nguồn gốc rõ ràng”, “Nguồn hợp pháp”, “Đã kiểm tra hợp pháp”, “Đang trong quá trình cấp chứng chỉ” và “Đã được cấp chứng chỉ đáng tin cậy”. 
 
Đối với các thành viên chủ rừng, tiến độ được coi là phù hợp khi:
· tất cả các khía cạnh của Kế hoạch hành động đã được hoàn thành trong phạm vi khung thời gian quy định trong Kế hoạch hành động.
· Kế hoạch hành động chưa được thực hiện đầy đủ nhưng thành viên có đủ bằng chứng chứng minh rằng ngày dự kiến ban đầu về đạt được chứng chỉ rừng đáng tin cậy vẫn có tính thực tế và có thể thực hiện được.
 

Những định nghĩa này được coi như sự hướng dẫn và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương. Điều bắt buộc là các thành viên FTN phải chứng tỏ được khả năng duy trì sự tín nhiệm của FTN trong khi đó vấn đề quan trọng là phải xem xét từng thành viên và các điều kiện địa phương trong việc quyết định mức độ hoàn thành tiến độ của họ. Các điều phối viên FTN chịu trách nhiệm trình bày tại địa phương về hướng dẫn này.
8. Đình chỉ 

Lý do đình chỉ

Điều phối viên FTN có thể tạm thời đình chỉ sự tham gia FTN của một thành viên vì bất kỳ một trong các lý do sau:

· Các hoạt động trong kế hoạch hành động của một thành viên chủ rừng hoặc thành viên thương mại chưa được hoàn thành đầy đủ hoặc chưa đạt được các mục tiêu trong phạm vi khung thời gian quy định, trừ trường hợp thành viên đó đưa ra được bằng chứng phù hợp chứng tỏ rằng đó là do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, 

· Chứng chỉ rừng hoặc chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm của thành viên đó bị đình chỉ,

· Thành viên đó vi phạm Quy tắc về truyền thông của GFTN hoặc có những phát biểu sai lệch về bản chất hoặc ảnh hưởng của mình với tư cách là một thành viên của FTN hoặc GFTN, trừ khi thành viên đó rút lại phát biểu hoặc có những biện pháp khắc phục phù hợp,

· Thành viên đó cung cấp những thông tin không chính xác cho Điều phối viên FTN,

· Thành viên đó không nộp lệ phí tham gia khi đến hạn,

· Thành viên đó vi phạm Điều kiện tham gia.
Thông báo đình chỉ

Khi đã có các lý do để đình chỉ sự tham gia của một thành viên, Điều phối viên FTN có thể, qua thông báo bằng văn bản gửi thành viên, đình chỉ sự tham gia của thành viên đó trong FTN. Thông báo đình chỉ phải nêu rõ lý do và chỉ ra các điều kiện mà theo đó sự đình chỉ có thể được huỷ bỏ.

Hiệu lực đình chỉ

Một thành viên bị đình chỉ sẽ không được nhận bất kỳ dịch vụ hoặc đặc quyền nào liên quan tới sự tham gia vào FTN và sẽ không được tự coi mình là thành viên của mạng lưới.

Huỷ bỏ đình chỉ

Khi Điều phối viên FTN thấy rằng thành viên bị đình chỉ đã hoàn thành các điều kiện theo đó sự đình chỉ có thể được huỷ bỏ, Điều phối viên FTN sẽ huỷ bỏ đình chỉ bằng cách thông báo bằng văn bản cho thành viên đó. Nếu các điều kiện chưa được thành viên bị đình chỉ thực hiện thì sự tham gia vào mạng lưới sẽ bị chấm dứt.

Các chi phí do thành viên chi trả

Tất cả các chi phí hợp lý phát sinh đối với FTN, hoặc những người hợp đồng với FTN, liên quan tới việc đình chỉ và tái phục hồi sự tham gia của thành viên sẽ do thành viên chi trả.
9. Chấm dứt

Lý do chấm dứt

Điều phối viên FTN có thể chấm dứt sự tham gia vào FTN của một thành viên vì các lí do sau:

· Thành viên đó không thực hiện đầy đủ các điều kiện để được huỷ bỏ lệnh đình chỉ được quy định trong thông báo đình chỉ hoặc vẫn tự coi mình là thành viên trong quá trình bị đình chỉ,

· Thành viên đó không thực hiện các hoạt động nữa,

· Điều khoản của Thoả thuận tham gia đã hết hạn và Điều phối viên FTN có lý do chính đáng để kết luận rằng thành viên đó không còn đáp ứng được Điều kiện tham gia.
Thông báo chấm dứt

Khi đã có các lý do để chấm dứt sự tham gia của một thành viên, Điều phối viên FTN có thể, qua thông báo bằng văn bản gửi thành viên, chấm dứt sự tham gia của thành viên đó trong FTN. Thông báo chấm dứt phải nêu rõ lý do tại sao. Thành viên đó có thể kháng nghị đối với việc công bố thông báo chấm dứt.

Xin thôi tham gia mạng lưới

Một thành viên có thể xin thôi tham gia vào FTN vào bất kỳ thời điểm nào qua việc gửi thông báo bằng văn bản cho Điều phối viên FTN.

Phí bị thu hồi sau khi chấm dứt tham gia mạng lưới 

Trong trường hợp bị chấm dứt hoặc xin thôi tham gia mạng lưới, thành viên tham gia sẽ không được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần các khoản lệ phí tham gia đã nộp. 

10. Kháng nghị

Thủ tục kháng nghị

Một thành viên có thể kháng nghị về việc công bố thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt tham gia mạng lưới trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, bằng cách thông báo cho Điều phối viên FTN về ý định kháng nghị. 

Trong vòng 14 ngày sau khi thông báo ý định kháng nghị, đơn vị kháng nghị phải gửi văn bản trình bày về các lí do kháng nghị có dẫn chứng các sự kiện và số liệu có liên quan để xem xét trong quá trình giải quyết kháng nghị.

Điều phối viên FTN sẽ gửi hồ sơ kháng nghị và các tài liệu có liên quan hỗ trợ việc ra quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt tham gia, tới Chủ tịch Ban Cố vấn. 

Quyết định của Ban cố vấn

Trước khi đưa ra quyết định đối với sự kháng nghị, Ban cố vấn có thể nhờ trọng tài phân xử và/hoặc yêu cầu thêm thông tin từ phía đơn vị kháng nghị hoặc Điều phối viên FTN.

Quyết định của Ban Cố vấn sẽ là có gía trị chung thẩm và ràng buộc cả đơn vị kháng nghị và Điều phối viên FTN. Khi đã có quyết định, hai bên sẽ không được có bất kỳ sự phản đối nào nhằm sửa đổi hoặc thay đổi quyết định này.  

Không có đền bù nếu kháng nghị thành công

Khi việc khiếu nại thành công, sẽ không có yêu cầu nào được đưa ra đối với Điều phối viên FTN hoặc FTN hoặc các nhà thầu FTN về các chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ việc đình chỉ  hoặc chấm dứt tham gia mạng lưới.
11. Khiếu nại

Tiến hành khiếu nại

Nếu một thành viên hoặc một bên có liên quan khác không hài lòng về cách quản lý/chỉ đạo của FTN hoặc những người hợp đồng với FTN, họ có thể khiếu nại bằng việc gửi thư khiếu nại tới Điều phối viên FTN.  

Nếu khiếu nại liên quan tới Điều phối viên FTN, thư khiếu nại có thể gửi cho Điều phối viên Nhóm các nhà sản xuất toàn cầu của GFTN. Trong trường hợp đó, một cán bộ của Ban Thư ký sẽ được chỉ định để thực hiện các chức năng của Điều phối viên FTN trong việc giải quyết các thủ tục khiếu nại dưới đây.
Thủ tục khiếu nại

Điều phối viên FTN sẽ lưu đơn khiếu nại vào hồ sơ khiếu nại và điều tra các vấn đề được trình trong đơn khiếu kiện. 

Điều phối viên FTN thông báo cho đơn vị khiếu nại rằng đơn khiếu nại của họ đang được giải quyết. Nếu cần thiết, có thể liên lạc với đơn vị đó để tìm hiểu về bản chất và phạm vi khiếu nại và lấy thêm thông tin. 

Điều phối viên FTN thông báo cho đơn vị khiếu nại về kết quả điều tra và biện pháp xử lý.
12. Ban cố vấn

FTN có thể thành lập một Ban cố vấn bao gồm Điều phối viên FTN và tối thiểu 2 thành viên khác từ bên ngoài. Các thành viên của Ban cố vấn có thể là người của các thành viên FTN, các NGO khác hoạt động trong nước hoặc trong vùng, các viện, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức kinh doanh.

Vai trò của Ban cố vấn:

· Tư vấn cho Điều phối viên FTN về phát triển, chiến lược và nguồn tài trợ của FTN,

· Đại diện các quan điểm của các thành viên và các bên có liên quan khác,

· Làm trọng tài phân xử và phán quyết về những tranh chấp giữa một thành viên hoặc một bên có liên quan khác với Điều phối viên FTN,
· Phán quyết về những khiếu nại của các thành viên.
Gia hạn.


Thành viên đệ trình các Báo cáo tiến độ 6 tháng. FTN gia hạn Thoả thuận tham gia với các thành viên có tiến độ tốt.











Phê duyệt và Thoả thuận.


FTN đệ trình Báo cáo Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động, và Báo cáo Đánh giá của chuyên gia lên Ban thư ký GFTN đối với các đơn vị đáp ứng được Điều kiện tham gia . Ban thư ký GFTN xem xét các đơn xin tham gia và chuẩn bị Quyết định phê duyệt. FTN ký Thoả thuận tham gia với các đơn vị được chấp nhận.





Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động.


Các đơn vị đã qua vòng sàng lọc và đánh giá rủi ro tiến hành một Đánh giá cơ bản và đệ trình báo cáo về chính sách, báo cáo Đánh giá cơ bản và Kế hoạch hành động. FTN xem xét các tài liệu và chuẩn bị báo cáo Đánh giá của chuyên gia.





Nộp đơn xin tham gia và sàng lọc.


Các đơn vị quan tâm nộp đơn xin tham gia và các tài liệu bổ sung. FTN tiến hành quá trình sàng lọc, đánh giá rủi ro và thông báo cho GFTN và WWF Quốc tế.








Đánh giá cơ bản về rừng của GFTN và Bộ công cụ MIV 





Danh mục kiểm tra Đánh giá cơ bản về rừng của GFTN và mẫu báo cáo được áp dụng theo Bộ công cụ MIV do Chương trình hợp tác thúc đẩy lâm nghiệp bền vững giữa WWF và IKEA xây dựng. Ban đầu, Bộ công cụ này được xây dựng bởi một nhóm công tác bao gồm đại diện quốc tế từ tất cả các vùng và các nhà quản lý rừng, chuyên gia về chứng chỉ, các nhà xây dựng tiêu chuẩn và người mua. Dựa trên kết quả làm việc của Nhóm công tác, dự thảo ban đầu của Bộ công cụ đã được chuẩn bị và sẵn sàng phục vụ việc tham vấn trên một phạm vi rộng trong khoảng thời gian trên 4 tháng tham vấn công khai. Kết quả là một loạt các mô đun có ý nghĩa thực tế tập trung vào các hoạt động nhằm mục đích cho cả các nhà quản lý rừng và chuyên gia đánh giá sử dụng đồng thời cung cấp đầy đủ cơ sở cho việc thông tin với các bên thứ 3 như người mua và các nhà đầu tư.  Các mô đun bao gồm tất cả các hoạt động và trách nhiệm chính trong phạm vi quản lý rừng như lập kế hoạch quản lý, sử dụng hóa chất hoặc bảo tồn và phản ánh các yêu cầu có liên quan đến các hướng dẫn của ITTO về quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên và rừng trồng nhiệt đới, các chỉ số và tiêu chí ở cấp đơn vị quản lý rừng của ITTO đối với quản lý rừng bền vững của các khu rừng nhiệt đới tự nhiên và nguyên tắc và tiêu chí của FSC. Các mô đun đã được GFTN đưa vào danh sách kiểm tra chung toàn cầu sử dụng để tiến hành các đánh giá cơ bản về rừng và chuẩn bị các kế hoạch hành động với các nhà quản lý rừng.





Chấm dứt.


FTN chầm dứt sự tham gia của các thành viên không tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông báo đình chỉ tham gia.





Đình chỉ.


FTN đình chỉ các thành viên  vi phạm Thoả thuận tham gia và chuẩn bị Thông báo  đình chỉ tham gia .
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